
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NÔ 

Số:         /TTYT-D-TTB,VTYT 

V/v Đề nghị gửi báo giá danh mục trang thiết 

bị y dụng cụ y tế. 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Krông Nô, ngày 23 tháng 11 năm 2023 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam. 

 

 Trung tâm y tế Krông Nô có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị 

cho các khoa phòng” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin yêu cầu báo giá: 

1. Trung tâm y tế huyện Krông Nô, địa chỉ thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; 

2. Người nhận báo giá: Ông Nguyễn Hoàng Tú, nhân viên quản lý Trang thiết bị 

khoa Dược-TTB,VTYT, Trung tâm y tế huyện Krông Nô, số điện thoại 

0944.265.146, địa chỉ Email Nguyenhoangtudn@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Nguyễn Hoàng Tú, nhận viên 

quản lý Trang thiết bị khoa Dược-TTB,VTYT,  Trung tâm y tế huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông, số điện thoại 0944.265.146 và nhận thư báo giá qua địa chỉ Email: 

Nguyenhoangtudn@gmail.com; 

4. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2023 

đến hết ngày 9 tháng 12 năm 2023 (căn cứ theo dấu bưu điện, đơn vị chuyển phat 

nhanh); các báo giá sau thời gian trên sẽ không được xem xét lựa chọn; 

5. Thời hạn báo giá tối thiểu là 90 ngày và tối đa là 120 ngày kể từ ngày 9 tháng 

12 năm 2023;  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục trang thiết bị y tế: Có danh mục kèm theo phụ lục I. 

2. Địa điểm giao nhận: Trung tâm y tế huyện Krông Nô, địa chỉ thôn Nam 

Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; 

 Trung tâm Y tế huyện Krông Nô rất mong được sự giúp đỡ của quý Công ty, 

xin trân trọng cảm ơn! (Tú)  

   Nơi nhận: (Huệ)  
   - Như kính gửi; 

   - Lưu: VT; Dược-TTB,VTYT (Tu02). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Lê Văn Thái 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC, CẤU HÌNH TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ  

(Kèm theo Công văn số     /TTYT-D-TTB,VTYT, ngày 23 /11/2023 của TTYT huyện 

Krông Nô) 

 

STT 
 Tên trang thiết bị và đặc tính thông số kỹ thuật 

yêu cầu tối thiểu 
ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Đèn pin 

đội đầu 

 

Đèn pin đội đầu 

A Yêu cầu chung :  

Mới 100% 

B Cấu hình của thiết bị 

- Có dây đeo hoặc đai treo trán gắn liền với thân đèn  

- Đèn dùng bóng led 5 W ánh sáng trắng thời gian 

50.000 giờ 

- Có núm điều chỉnh độ sáng của đèn 

- Pin xạc tích hợp trong thân đèn 1 viên dùng nhiều 

lần 

- Adrapter dùng để xạc pin cho đèn 1 cái 

- Hộp bọc da bảo quản đèn : 1 cái 

Cái 1 

 

2 

Đèn pin 

soi họng 

 

Đèn pin soi họng 

- Mới 100% 

- Dèn dùng bóng led ánh sáng trắng 

- Dùng 2 pin tiểu AAA 

Cái 5 

 

3 

Máy điện 

phân dẫn 

thuốc 

 

Máy điện phân dẫn thuốc 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

- Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz  

- Điều kiện hoạt động:  

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C  

+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80% 

B. Cấu hình yêu cầu  

- Máy chính: 01 cái  

- Cáp tín hiệu bệnh nhân: 01 bộ 

Điện cực cao su: 01 đôi 

- Đai điện cực 01 cái 

Cái 1 

 



- Cáp nguồn cung cấp cho máy: 01 cái  

- Hướng dẫn sử dụng : 01 quyển 

C. Chỉ tiêu kỹ thuật  

 Dòng điện một chiều liên tục 

 Cường độ dòng điện không đổi 

 Dòng điện một chiều ngắt quãng 

 Thời lượng xung thay đổi và mức tăng mỗi phút 

 Trọng lượng nhẹ nhỏ gọn. 

 Âm thanh cảnh báo khi dùng xung IG 

 Kích thước L x Bx H: 17 × 28,5 x 9 cm 

 Trọng lượng: 1,2 kgs 

 Dòng điện đầu ra: 0-40 mA 

 Dạng hiện tại: G / IG / F / SF 

 Thời lượng xung INDOSTIM – 201: 30 – 300 

mSec 

 FARADIC: /P. width: 50 Hz / .7 mSec 

 Sóng: 1-6 giây (Có thể điều chỉnh liên tục) 

 Đầu ra: 0-40 MA có thể điều chỉnh liên tục, 

 Màn hình kỹ thuật số cho mô hình chẩn đoán. 

 Điện áp: 90-270 V, 50/60 Hz 

 

4 

Máy 

châm 

cứu (điện 

châm) 

 

Máy châm cứu (điện châm) 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

- Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz  

- Điều kiện hoạt động:  

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C  

+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80%  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Máy chính: 01 cái  

- Bút dò huyệt: 01 bộ  

- Dây châm cứu: 01 bộ  

- Dây gắn điện cực dán: 02 cái  

- Điện cực dán: 04 cái  

- Adaptor 220V: 01 bộ  

- Hướng dẫn sử dụng  

C. Chỉ tiêu kỹ thuật  

- Có hỗ trợ dò tìm huyệt trên cơ thể người.  

- Có thể điều trị kết hợp với châm cứu bằng kim 

Cái 10 

 



châm thông thường.  

- Có thể định thời gian trị liệu.  

- Có tối thiểu 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị 

liệu khác nhau) để lựa chọn.  

- Số kênh: có ≥ 6 kênh, kích thích ≥ 12 huyệt cùng 

lúc  

Thông số kỹ thuật:  

- Độ nhạy thăm dò huyệt:  

- Điện trở R ()  

20k ~500k -20k   

510k ~1M -50k   

- Công suất ngõ vào: <20VA + 15%  

- Tần số xung trong khoảng: 1.2 ~ ≥ 55Hz  

- Độ rộng xung: ≤ 0.6 ± 0.15 ms  

- Phạm vi thời gian: 0~ ≥ 60 phút ±10%  

- Cảnh báo bằng âm thanh  

- Tiêu chuẩn an toàn: Loại II-BF hoặc tương đương  

- Áp suất khí quyển cho phép trong khoảng: 500 – ≤ 

1060 hpa  

- Kích thước trong khoảng: 220 x 170 x 75 mm  

- Trọng lượng: ≤ 1,7Kg  

5 

Máy 

phun khí 

dung 

 

Máy phun khí dung 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

- Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz  

- Điều kiện hoạt động:  

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C  

+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80% 

B. Cấu hình yêu cầu  

- Máy chính: 01 cái  

- Dây ống dẫn tạo áp lực + cốc đựng thuốc: 01 bộ  

- Hướng dẫn sử dụng  

Cái 5 

 

6 

Đèn sửởi 

ấm 

 

Đèn sửởi ấm 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

Cái 4 

 



- Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz  

- Điều kiện hoạt động:  

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C  

+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80%  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Đèn sưởi ấm + dây nguồn: 01 cái  

- Hướng dẫn sử dụng  

C. Chỉ tiêu kỹ thuật  

Kích thước 350x160x330 mm 

Sử dụng công nghệ Halogen không đốt khí oxi 

Không gây khô da 

Công suất tiêu thụ 400 W – 800 W 

Tính năng an toàn có lưới bảo vệ và tự động ngắt khi 

bị đổ ngả. 

Trọng lượng nhỏ hơn 3.5 kg 

7 

Đèn 

hồng 

ngoại 

chân cao 

+ bóng 

 

Đèn hồng ngoại chân cao + bóng 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz  

- Điều kiện hoạt động:  

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C  

+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80%  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Thân đèn kết hợp đui và chóa đèn: 01 cái  

- Bóng đèn hồng ngoại: 01 cái  

C. Chỉ tiêu kỹ thuật  

Kích thước cao: 1m 

Bóng đèn Halogen 250W không đốt khí oxi 

Không gây khô da 

Công suất tiêu thụ 75 W – 250 W có núm điều chỉnh 

được công suất tiêu thụ điện.  

Trọng lượng nhỏ hơn 2.5 kg 

Cái 6 
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Tủ đầu 

giường 

bệnh 

 

Tủ đầu giường bệnh  

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Tủ đầu giường: 01 cái  

Cái 20 

 



- Hướng dẫn sử dụng  

C. Chỉ tiêu kỹ thuật  

- Tủ chia làm 3 ngăn:  

+ Ngăn trên: ngăn kéo  

+ Ngăn giữa: ô trống để đồ  

+ Ngăn dưới: có cửa mở.  

- Toàn bộ tủ làm bằng vật liệu inox  

- Kích thước 300 x 350 x 750 ± 5mm - Khung tủ 

inox 25 x 25 x 0.6mm, inox tấm xung quanh - Trên 

mặt tủ có lan can cao 50-60mm - Chiều cao của chân 

tủ: 80mm - Ngăn trên có tay nắm chắc chắn. Ngăn 

dưới được mở bằng bản lề trụ có tay nắm  

9 

Huyết áp 

điện tử 

 

Huyết áp điện tử 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

- Đã được kiểm định theo quy định. 

- Điều kiện hoạt động:  

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C  

+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80%  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Thân máy chính: 01 cái 

- Dây dẫn + Bao đo huyết áp kích cỡ người lớn, dùng 

nhiều lần 

C. Chỉ tiêu kỹ thuật  

- Màn hình LCD hiển thị các thông số và kết quả đo.  

- Pin chữ AAA: 4 viên 

 

Cái 8 
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Máy đo 

huyết áp 

lò xo 

người 

lớn 

 

Máy đo huyết áp lò xo người lớn 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

- Đã được kiểm định theo quy định. 

- Điều kiện hoạt động:  

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C  

+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80%  

B. Cấu hình yêu cầu  

Bộ 26 

 



- 01 Bao đo huyết áp kích cỡ người lớn, dùng nhiều 

lần  

- 01 Đồng hồ đo  

- 01 Quả bóp + van xả  

- 01 Dây nối  

- 01 Túi đựng nylon có dây kéo  

- 01 Ống nghe  

- 01 Cặp đầu tai nghe  

- 01 Màng thay thế  

- Hướng dẫn sử dụng  

C. Chỉ tiêu kỹ thuật  

- Thang đo tuyến tính, lên đến ≥ 300 mmHg.  

- Dung sai tối đa: ± 3mmHg.  

- Ống nghe người lớn, chất liệu inoc, chiều dài ≥ 

77cm  

11 

Máy đo 

huyết áp 

lò xo nhi 

1-2 tuổi 

 

Máy đo huyết áp lò xo nhi 1-2 tuổi 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

- Đã được kiểm định theo quy định. 

- Điều kiện hoạt động:  

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C  

+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80%  

B. Cấu hình yêu cầu  

- 01 Bao đo huyết áp kích cỡ trẻ em 1-2 tuổi, dùng 

nhiều lần  

- 01 Đồng hồ đo  

- 01 Quả bóp + van xả  

- 01 Dây nối  

- 01 Túi đựng nylon có dây kéo  

- 01 Ống nghe  

- 01 Cặp đầu tai nghe  

- 01 Màng thay thế  

- Hướng dẫn sử dụng  

C. Chỉ tiêu kỹ thuật  

- Thang đo tuyến tính, lên đến ≥ 300 mmHg.  

- Dung sai tối đa: ± 3mmHg.  

- Ống nghe người lớn, chất liệu inoc, chiều dài ≥ 

Bộ  4 

 



77cm  
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Máy đo 

huyết áp 

lò xo nhi 

10-14 

tuổi 

 

Máy đo huyết áp lò xo nhi 10-14 tuổi 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

- Đã được kiểm định theo quy định. 

- Điều kiện hoạt động:  

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C  

+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80%  

B. Cấu hình yêu cầu  

- 01 Bao đo huyết áp kích cỡ trẻ em 10 đến 14 tuổi, 

dùng nhiều lần  

- 01 Đồng hồ đo  

- 01 Quả bóp + van xả  

- 01 Dây nối  

- 01 Túi đựng nylon có dây kéo  

- 01 Ống nghe  

- 01 Cặp đầu tai nghe  

- 01 Màng thay thế  

- Hướng dẫn sử dụng  

C. Chỉ tiêu kỹ thuật  

- Thang đo tuyến tính, lên đến ≥ 300 mmHg.  

- Dung sai tối đa: ± 3mmHg.  

- Ống nghe người lớn, chất liệu inoc, chiều dài ≥ 

77cm  

 

Bộ 4 
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Kẹp gắp 

 

Kẹp gắp 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Kẹp gắp : 01 cái 

- Chất liệu Inoc 

- Kích thước dài 16 cm 

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Cái 5 

 

14 Kéo cắt Kéo cắt bông gạc Cái 2  



bông gạc 

 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Kéo : 01 cái 

- Chất liệu thép không gỉ 

- Kích thước dài 20 cm 

- Tay cầm có bọc nhựa 

15 

Kính 

trắng 

bảo vệ 

 

Kính trắng bảo vệ 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Kính trắng có gọng bọc nhựa : 01 cái 

- Chất liệu mắt kính bằng thủy tinh 

- Gọng kính bằng hợp kim có bọc nhựa 

- Kính dùng cho người có thị lực bình thường không 

phân độ cận thị hoặc loạn thị hay viễn thị  

 

Cái 1 

 

16 

Bóng tập 

cơ tay 

 

Bóng tập cơ tay 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Bóng cao su thiên nhiên có độ đàn hồi tốt : 01 cái 

- Đường kính : 5cm - 6cm 

- Bóng dùng cho việc phục hồi chức năng cơ tay cho 

người sau khi bị tai biến  

 

Quả 10 

 

17 

Bộ tập 

cơ tay 

Hand 

grip 

 

Bộ tập cơ tay Hand grip 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Bộ tập cơ tay có cán gỗ nối với nhau bằng lò xo có 

Cái 5 

 



độ đàn hồi tốt : 01 cái 

- Đường kính cán gỗ : 1.5cm - 2cm 

- Dụng cụ dùng cho việc phục hồi chức năng cơ tay 

cho người sau khi bị tai biến  

18 

Ghế xoay 

I noc 

 

Ghế xoay I noc  

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Ghế có mặt hình tròn kết nối với trục thẳng đứng có 

ren để xoay thay đổi độ cao, 3 chân ghế bằng thép 

không gỉ : 01 cái 

- Đường kính mặt ghế : 20cm  

Cái 2 

 

19 

Ống hút 

tai mũi 

họng 

 

Ống hút tai mũi họng   

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Ống hút tai mũi họng số 1 : 1 cái 

- Chất liệu bằng inoc 

- Trên thân ống có tạo góc 150o ở 1/3 thân ống  

- Chiều dài của ống : 15cm 

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Cái 5 

 

20 

Đồng hồ 

bấm giờ 

Artbox 

 

Đồng hồ bấm giờ Artbox 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Đồng hồ có màn hình hiện thị thời gian LCD : 01 

cái 

- Trên mặt có đầy đủ các phóm chức năng cài đặt 

thời gian, điều chỉnh lên xuống, phím xem bộ nhớ, 

phím xóa thông tin, phím bấm thời gian. 

- Chất liệu vỏ bọc bằng nhựa 

- Sử dụng 01 pin AAA 

- Hướng dãn sử dụng : 01 quyển 

Cái 3 

 



21 

Mặt 

gương 

nha 

 

Mặt gương nha 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Viền ngoài gương được bọc i noc  : 01 cái 

- Gương có độ sáng và phản chiếu rõ nét 

Cái 50 
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Mũi 

khoan 

răng đầu 

tròn 

1,5mm 

vạch đen 

 

Mũi khoan răng đầu tròn 1,5mm vạch đen 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Mũi khoan nha khoa dầu tròn : 01 cái 

- Chất liệu : Thép không rỉ 

- Đường kính đầu mũi khoan : 1,5mm 

- Đường kính cán mũi khoan : 2,35mm 

- Tổng chiều dài mũi khoan : 40mm – 45 mm 

- Cán mũi khoan : Thẳng dùng cho tay khoan chậm 

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Cái 5 
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Mũi 

khoan 

răng đầu 

tròn 

2mm 

vạch đen 

 

Mũi khoan răng đầu tròn 2mm vạch đen 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Mũi khoan nha khoa dầu tròn : 01 cái 

- Chất liệu : thép không rỉ 

- Đường kính đầu mũi khoan : 2mm 

- Đường kính cán mũi khoan : 2,35mm 

- Tổng chiều dài mũi khoan : 40mm – 45 mm 

- Cán mũi khoan : Thẳng dùng cho tay khoan chậm 

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

 

Cái 5 

 

24 
Mũi 

khoan 

kim 

Mũi khoan kim cương 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

Cái 3 

 



cương 

 

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Mũi khoan nha khoa dầu tròn : 01 cái 

- Chất liệu : Thép không rỉ 

- Đường kính: 2 mm 

- Đầu mũi khoan được tạo thành từ việc kết hợp 

nhiều lớp bột kim cương bằng kỹ thuật mạ kẽm. 

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

25 

Mũi 

khoan 

phẫu 

thuật 

 

Mũi khoan phẫu thuật 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Mũi khoan nha khoa dầu tròn : 01 cái 

- Chất liệu : thép không rỉ 

- Đường kính: 2mm  

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Cái 3 
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Mũi 

khoan 

tay (tay 

khoan 

chậm) 

lớn 

 

Mũi khoan tay (tay khoan chậm) lớn 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Mũi khoan nha khoa dầu tròn : 01 cái 

- Chất liệu 

- Đường kính : 2mm  

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Cái 3 
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Mũi 

khoan 

tay (tay 

khoan 

chậm) 

nhỏ 

 

Mũi khoan tay (tay khoan chậm) nhỏ 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Mũi khoan nha khoa dầu tròn : 01 cái 

- Chất liệu : hợp kim 

- Đường kính : 2mm  

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Cái 3 
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Mũi 

khoan 

thép tròn 

trụ 

Swhite 

 

Mũi khoan thép tròn trụ Swhite 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Mũi khoan nha khoa dầu tròn : 01 cái 

- Chất liệu 

- Đường kính: 2mm  

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Cái 5 
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Nảy 

thẳng cỡ 

nhỏ 

 

Nảy thẳng cỡ nhỏ 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Nạy thẳng cỡ nhỏ : 01 cái 

- Chất liệu : Inoc 

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

 

Cái 5 
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Nảy 

thẳng cỡ 

vừa 

 

Nảy thẳng cỡ vừa 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Nạy thẳng cỡ vừa : 01 cái 

- Chất liệu : Inoc 

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Cái 5 
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Thám 

châm 

 

Thám châm 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Thám châm nha khoa: 01 cái 

- Chất liệu : Inoc 

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Cái 10 

 

32 Hộp Hộp đựng bông cồn Cái 5  



đựng 

bông cồn 

 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Hộp hình trụ có nắp : 01 cái 

- Chất liệu : Inoc 

- Đường kính : 10 cm 

33 

Hộp 

chống 

sốc 

 

Hộp chống sốc 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Đạt tiêu chuẩn ban hành theo thông tư 51/2017/TT-

BYT 

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Hộp hình chữ nhật chia ngăn để dụng cụ và thuốc 

chống sốc có nắp : 01 cái 

- Chất liệu : Nhựa 

- Kính thước : 7cm x 18cm x 25 cm 

Cái 2 

 

34 

Giá để 

Pipet 

dạng 

tròn 

 

Giá để Pipet dạng tròn 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Giá dùng để treo Micropipet có đế và có khả năng 

tháo rời để vệ sinh : 01 cái 

- Chất liệu : Nhựa 

- Kính thước: Cao 25cm 

- Đường kính đế : 25cm 

- Đường kính giá treo : 20cm 

Cái 3 

 

35 

Khay 

quả đậu 

(475 ml) 

 

Khay quả đậu (475 ml) 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

-  Dạng khay hình hạt đậu độ sâu 1.5cm : 01 cái 

- Chất liệu : Inoc 

- Dung tích : 475 ml 

Cái 2 

 



Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

36 

Panh 

thẳng có 

mấu 

 

Panh thẳng có mấu  

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Panh kẹp có mấu: 01 cái 

- Chất liệu : Inoc 

- Kích thước : 18 cm 

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Cái 3 
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Bộ xúc 

rửa dạ 

dày 

 

Bộ xúc rửa dạ dày 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Phễu hình loa nối liền ống cao su dẫn nước : 01 cái 

- Quả bóp cao su thiên nhiên có thiết kế val 1 chiều 

để tạo lực đẩy nước : 01 quả  

 

Bộ 1 

 

38 

Bộ tiểu 

phẫu bộ 

lộ tĩnh 

mạch 

 

Bộ tiểu phẫu bộ lộ tĩnh mạch 

A. Yêu cầu chung:  

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%  

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương  

B. Cấu hình yêu cầu  

- Kim khâu Kronecker, cong trái, chiều dài 13 cm: 

01 cái 

- Panh cầm máu Halstead-Mosquito, thẳng, chiều dài 

12.5 cm : 04 cái 

Kẹp phẫu tích không mấu, chiều dài 14.5 cm : 04 cái 

Kẹp phẫu tích có mấu, 1 x 2 răng, chiều dài 16 cm : 

01 cái 

Kìm mang kim Mayo-Hegar, chiều dài 16 cm : 01 

cái  

Kéo Iris, thẳng, chiều dài 11 cm : 01 cái 

Kẹp bông băng Foerster, chiều dài 18 cm: 01 cái 

Bát đựng, đường kính 80 mm: 02 cái  

Bộ 1 

 



Khay quả đậu, kích thước 275 x 150 x 50 mm: 02 cái 

Móc Frazier, sắc, chiều dài 13 cm: 01 cái 

Vén dây thần kinh Sachs, chiều dài 18.5 cm: 01 cái 

Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, kích thước phủ 

bì 465 x 280 x 100mm: 01 cái 

Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 

Tổng cộng     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kèm theo CV số    /TTYT-D-TTB,VTYT, ngày 26 /9/2023 của Trung Tâm Y tế huyện Krông 

Nô) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

….., ngày ….. tháng…..năm 2023 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

 

Bảng chào giá trang thiết bịy tế TTYT huyện Krông Nô  

 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô 

 

STT 

Tên trang thiết 

bị y tế 

 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

Model/hãng 

sản xuất 

Mã 

HS  

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

VAT(VND)  

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

(NVĐ 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

 Trang thiết bị          

1                   

2                   

3   

 

              

4                   

5                   

Ghi chú:  
- Báo giá đã bào gồm các loại chi phí vận chuyển, phí VAT và các chi phí khác (nếu có). 

- Bao gia có giá trị trong vòng  .... ngay, kể từ ngày ... thang…. Năm 2023 . 

- Giá trị nêu trong bao giá la phù hợp, không vi phạm những quy định của Pháp luật về 

cạnh tranh bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                         ……., ngày     tháng    năm 2023 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỄU MẪU CHÀO GIÁ 
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